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  XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Nguồn: Fireant

Chỉ số trong nước HSX HNX

Chỉ số 1032,16 208,22

Thay đổi (%) 2,63% 2,04%

Thay đổi 26,47 4,16

Tổng KLGD (Triệu cp) 1.133 154

Tổng GTGD (Tỷ) 18.247 1.762

NĐTNN ròng (Tỷ) 2638,41 18,49

Tự doanh ròng (Tỷ) 158,90

PE 10,48 11,96

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1

Chỉ số 1029,04 1.015,50

Thay đổi (%) 2,46% 4,80%

Thay đổi 24,7 46,5   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Basis -13,54   Phân tích kỹ thuật:

Nhóm ngành L2 (%)             Ngày Năm

Dầu khí L2 2,5% 88,8%

Hóa chất L2 2,2% 137,1%

Tài nguyên cơ bản L2 4,5% 116,9%

XD & vật liệu L2 3,0% 56,4%

Hàng & dịch vụ CN L2 1,1% 53,0%

Ô tô và phụ tùng L2 1,1% 43,9%

Thực phẩm và đồ uống L2 1,0% 29,5%

Hàng cá nhân & gia đình L2 1,9% 95,8%

Y tế L2 0,2% 19,3%    Khuyến nghị: 

Bán lẻ L2 5,7% 137,6%

Truyền thông L2 6,9% 5,4%

Du lịch và giải trí L2 1,5% 5,5%

Viễn thông L2 0,3% 10,2%

Điện nước & xăng L2 0,2% 59,3%

Bảo hiểm L2 0,8% 33,6%

Bất động sản L2 4,7% 61,1%

Dịch vụ tài chính L2 3,4% 219,0%

Ngân hàng L2 2,0% 93,4%

CNTT L2 0,5% 142,8%

Vận động trong ngày

Thay đổi chỉ số
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Tăng giảm nhóm ngành

- VNINDEX kết phiên tăng 26,47 điểm (+2,63%). Dòng tiền nghiêng 

về phe mua với 350 mã tăng và 102 mã giảm. Mặc dù lực bán xuất 

hiện mạnh ở cuối phiên sáng và đầu phiên chiều nhưng sau đó lực mua 

lập tức hấp thụ tốt phe bán giúp VNINDEX kết phiên tăng điểm tích 

cực. 

- Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là nhóm cổ phiếu tăng mạnh 

nhất khi nhiều cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng trần như CEO, DXG.

- Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán mặc dù xuất hiện nhịp chốt 

lời khá mạnh những kết phiên vẫn duy trì được sắc xanh.

- Nước ngoài mua ròng mạnh ở các mã VHM, HPG, MSN.

- Thị trường tiếp tục xuất hiện lực cầu mạnh khẳng định xu hướng hồi 

phục trong ngắn hạn. Một phần được hưởng lợi từ việc nước ngoài 

quay lại mua ròng. Tuy nhiên việc thị trường tăng nóng tiềm ẩn rủi ro 

điều chỉnh mạnh trong thời gian tới.

- VNINDEX kết phiên tạo thành cây nến xanh đóng cửa ở mức cao

nhất phiên với khối lượng lớn hơn trung bình 20 phiên cho thấy phe

mua gần như áp đảo hoàn toàn phe bán. VNINDEX tiếp tục khẳng

định xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu và tiếp tục theo dõi thị 

trường.

+ Kịch bản 1: VNINDEX hồi mạnh lên vùng 1.070 – 1.100 điểm.

+ Kịch bản 2: VNINDEX hồi phục lên vùng 1.030 điểm rồi quay đầu 

điều chỉnh. 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Giao dịch nước ngoài trên HSX ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC

11 tháng, cả nước xuất siêu 10,6 tỷ USD

Đề xuất gần 870 tỷ đồng 'lên đời' 7 ga hàng đường sắt

Miền Trung sắp có thêm 100 km đường bộ cao tốc

Hơn 200.000 lao động ở Đồng Nai nguy cơ thất nghiệp

CPI tháng 11 tăng 4,37% so với cùng kỳ

Masan “chốt” thêm 600 triệu USD vốn quốc tế

Đạm Cà Mau (DCM) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ 

Nguồn: Fireant CTS mua trọn lô trái phiếu của HDC

GEE sắp chi 300 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 

DPG hoàn tất mua lại trước hạn 87 tỷ đồng trái phiếu

Giao dịch tự doanh trên HSX Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số

Nguồn: Fireant

Tin kinh tế 

trong nước

Tin doanh 

nghiệp 

trong nước

30/11/2022

www.vfs.com.vn

https://cafef.vn/11-thang-ca-nuoc-xuat-sieu-106-ty-usd-20221129144041004.chn
https://cafef.vn/de-xuat-gan-870-ty-dong-len-doi-7-ga-hang-duong-sat-20221129133858203.chn
https://cafef.vn/mien-trung-sap-co-them-100-km-duong-bo-cao-toc-20221129070524585.chn
https://cafef.vn/hon-200000-lao-dong-o-dong-nai-nguy-co-that-nghiep-20221129073423143.chn
https://cafef.vn/cpi-thang-11-tang-437-so-voi-cung-ky-20221129091343774.chn
https://cafef.vn/sau-lo-trai-phieu-1700-ty-vua-moi-huy-dong-masan-chot-them-duoc-600-trieu-usd-von-quoc-te-20221129150634003.chn
https://cafef.vn/dam-ca-mau-dcm-bi-xu-phat-va-truy-thu-thue-hon-6-ty-dong-20221129155142689.chn
https://vietstock.vn/2022/11/cts-mua-tron-lo-trai-phieu-cua-hdc-3118-1020668.htm
https://vietstock.vn/2022/11/gee-sap-chi-300-ty-dong-tam-ung-co-tuc-dot-12022-738-1020549.htm
https://vietstock.vn/2022/11/dpg-hoan-tat-mua-lai-truoc-han-87-ty-dong-trai-phieu-3118-1020632.htm
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ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Dow Jones 33.849,5 -1,45%  Ngành vận tải biển toàn cầu sẽ gặp khó trong năm 2023

DAX 14.422,8 0,27% Đường cong lợi suất trái phiếu toàn cầu đảo chiều

FTSE100 7.503,5 0,39% Nhu cầu mua nhà tại Anh giảm 44%

Nikkei 225 28.027,8 -0,48% Núi nợ trái phiếu của chính quyền địa phương Trung Quốc

Hang Seng 18.227,0 5,37% Thế giới bớt lo lạm phát

Thủ tướng Anh: Kỷ nguyên vàng với Trung Quốc đã qua

US30* 33.930,8 0,24% Giá dầu giảm sâu, OPEC+ đang cân nhắc hạ thêm sản lượng

DAX* 14.422,5 0,09% Xuất khẩu thủy sản sang Anh giảm tốc trong tháng 10

FTSE100* 7.513,8 0,27% EU không tìm được tiếng nói chung về áp trần giá dầu 

Nikkei 225* 28.088,0 -0,26% Xuất khẩu tôm sang Mỹ và EU giảm sâu trong tháng 10

Hang Seng* 18.326,5 4,09% Giá sắt thép xây dựng tiếp đà đi lên

* Số liệu của phiên liền trước Nguồn cung dư thừa tác động giá cao su thế giới

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm
Cổ phiếu 

tác động

Năng lượng

Dầu WTI USD/thùng 78984 2.26% -3,12% -8,17% 5.48% GAS,BSR

Dầu Brent USD/thùng 85365 2.61% -4,14% -8,73% 10.36% GAS,BSR

Xăng UScent/gallon 23757 1.94% -7,00% -6,46% 6.60% PLX,OIL

Kim loại quý

Vàng USD/ounce 1,755.72 0.86% 0,84% 7,45% -3.97% PNJ

Bạc USD/ounce 21281,00 1.74% 0,71% 10,92% -8.54% PNJ

Nông sản và gia súc

Đậu tương UScent/giạ 1,460.25 0.21% 2,20% 2,94% 9.03% HKB

Gạo USD/cwt 179300,00 -1.05% 0,67% 5,56% 20.70% TAR, LTG

Sữa USD/cwt 21.03 -0.05% 0,05% -3,58% 14.17% VNM

Cao su JPY/Kg 127.20 0.87% 1,66% 9,62% -28.66% DPR, PHR

Đường UScent/Ib 19.37 -0.05% -2,42% 7,85% 2.60% SBT, LSS

Cà phê UScent/Ib 160.85 -0.89% 2,13% -9,48% -28.86% CTP, DLG

Gỗ USD/1000 board feet 422.50 0.05% -2,87% -8,47% -63.19% PTB

Heo nạc UScent/Lbs 806000,00 -3.79% -3,82% -5,09% -1.07% DBC

Mặt hàng công nghiệp

Quặng sắt USD/tấn 100.50 -0.99% 3,08% 22,56% -13.36% HSG, HPG

Thép USD/tấn 3,737.00 0.27% 0,54% 7,88% -17.83% HSG, HPG

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa

Tin 

kinh tế 

thế giới

Tin 

hàng 

hóa thế 

giới

Chỉ số hợp đồng tương lai

Chỉ số thế giới
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https://vietstock.vn/2022/11/unctad-nganh-van-tai-bien-toan-cau-se-gap-kho-trong-nam-2023-775-1020715.htm
https://vietstock.vn/2022/11/duong-cong-loi-suat-trai-phieu-toan-cau-dao-chieu-lan-dau-tien-trong-hai-thap-ky-qua-772-1020695.htm
https://vietstock.vn/2022/11/nhu-cau-mua-nha-tai-anh-giam-44-772-1020544.htm
https://vietstock.vn/2022/11/nui-no-trai-phieu-cua-chinh-quyen-dia-phuong-o-trung-quoc-772-1020411.htm
https://cafef.vn/the-gioi-bot-lo-lam-phat-20221129100833366.chn
https://cafef.vn/thu-tuong-anh-ky-nguyen-vang-voi-trung-quoc-da-qua-20221129082841641.chn
https://vietnambiz.vn/bloomberg-gia-dau-giam-sau-opec-dang-can-nhac-ha-them-san-luong-202211298154864.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-thuy-san-sang-anh-giam-toc-trong-thang-10-2022112972436609.htm
https://vietnambiz.vn/eu-khong-tim-duoc-tieng-noi-chung-ve-ap-tran-gia-dau-cua-nga-202211297243202.htm
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-tom-sang-my-va-eu-giam-sau-trong-thang-10-2022112882220810.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sat-thep-xay-dung-hom-nay-2911-tiep-da-di-len-ghi-nhan-muc-3737-nhan-dan-tetan-20221129103442150.htm
https://vietnambiz.vn/nguon-cung-du-thua-gop-phan-vao-bien-dong-cua-gia-cao-su-tren-thi-truong-the-gioi-2022112973619840.htm


LỰC CẦU TIẾP TỤC XUẤT HIỆN, LỰC CẦU TIẾP TỤC XUẤT HIỆN, 

VNINDEX TĂNG ĐIỂM TÍCH CỰC VNINDEX TĂNG ĐIỂM TÍCH CỰC

THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Thống kê hợp đồng phái sinh

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

PTB  42,8 +2,80/+7,00% 669.600            CLW  32,35 -2,40/-6,91%                  100 

KHP  7,95 +0,52/+7,00% 332.100            HPX  8,51 -0,63/-6,89%           693.900 

TDC  9,79 +0,64/+6,99% 2.747.100         IBC  10,9 -0,80/-6,84%               3.300 

PVD  15,3 +1,00/+6,99% 11.314.900       SVT  11 -0,80/-6,78%             28.400 

KHG  5,05 +0,33/+6,99% 5.142.000         PDN  112,1 -8,10/-6,74%                  100 

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

BTS  6,6 +0,60/+10,00% 293.400 TMB  18 -2,00/-10,00% 5.000

CEO  16,6 +1,50/+9,93% 22.597.500 DTC  6,4 -0,70/-9,86% 6.200

NFC  11,1 +1,00/+9,90% 200 VLA  54 -5,90/-9,85% 600

PDB  11,1 +1,00/+9,90% 20.600 PIA  25,1 -2,70/-9,71% 100

GDW  18,9 +1,70/+9,88% 100 VNT  68,2 -7,30/-9,67% 100

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

VHM  53,1 +2,90/+5,78% 6.343.821         BCM  79 +2,00/+2,60% 290.600-          

HPG  17,4 +1,05/+6,42% 16.311.839       SAB  176 -1,10/-0,62% 116.628-          

MSN  99 +1,80/+1,85% 2.825.004         PC1  18,5 +0,25/+1,37% 575.900-          

PDR  12,8 +0,80/+6,67% 19.888.300       NKG  10,85 +0,30/+2,84% 726.200-          

SSI  18,95 +0,70/+3,84% 8.088.867         E1VFVN30  17,34 +0,49/+2,91% 420.400-          

Top bán ròng HSX

Top 5 giảm giá HNX

Cao nhất KLGD

Top 5 giảm giá HSX

1.005,70             157                 

1.009,10             206                 

1.010,00             1.489              

1.015,50             410.334          VN30F2212

1.005,70 978,50          

1.009,10 980,00          

985,00          

21.80 (2.19%) 993,30 986,60          

1.010,00990,00

1.015,50

Đóng cửa Thấp nhất

VN30F2303 26 (2.64%) 983,10

21.30 (2.15%)VN30F2301

Top 5 tăng giá HSX

Top 5 tăng giá HNX

VN30F2306 19.90 (2.02%) 980,40

30/11/2022

Top mua ròng HSX

Mã phái sinh Thay đổi Mở cửa

www.vfs.com.vn



LỰC CẦU TIẾP TỤC XUẤT HIỆN, LỰC CẦU TIẾP TỤC XUẤT HIỆN, 

VNINDEX TĂNG ĐIỂM TÍCH CỰC VNINDEX TĂNG ĐIỂM TÍCH CỰC

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Diễn giải

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và 

giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

30/11/2022

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất

kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa

được phép của VFS.

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

MUA
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